
Máy chủ Chess-Tournaments-Results: Chess-Results.com          Trang 1 / 1 tạo bời 29.03.2024 15:36:30

Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 07:54:33
Tên Nguyen Hoai Nam
Số thứ tự 111
Rating 2177
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 2177
Hiệu suất thi đấu 2133
FIDE rtg +/- -11,8
Điểm 3,5
Hạng 106
Liên đoàn VIE
Số ID quốc gia 0
Số ID FIDE 12415880
Năm sinh 1981

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 44 44 GM Tu Hoang Thong 2414 VIE 5,5  w 0 0,2 -0,2 20 -4
2 54 73 FM Setyaki Azarya Jodi 2331 INA 4,5  b 0 0,29 -0,29 20 -5,8
3 59 64 FM Xu Zhihang 2364 CHN 4,5  w 0 0,26 -0,26 20 -5,2
4 63 96 WGM Swati Ghate 2249 IND 2,5  b ½ 0,4 0,1 20 2
5 64 129 WCM Song Yuxin 2067 CHN 3  w 1 0,65 0,35 20 7
6 59 126 WFM Jishitha D 2099 IND 3  b 0 0,61 -0,61 20 -12,2
7 60 127 Vatsal Singhania 2090 IND 3  w 0 0,62 -0,62 20 -12,4
8 63 112 CM Kwon Sehyun 2169 KOR 1,5  b 1 0,51 0,49 20 9,8
9 59 118 Pham Thi Thu Hien 2138 VIE 2,5  w 1 0,55 0,45 20 9
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